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PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Công văn số: 1479/TB-BVHH ngày 14/9/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu)

	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dây cáp cao tần lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	- Hai chân cách nhau 22 mm
- Chiều dài 300 cm
	Cái
	3

	2
	Dây dẫn sáng cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Đường kính 4.8 mm
	Cái
	1

	3
	Hàm Forceps lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm
	Cái
	4

	4
	Van trocar 11mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 11 mm
	Cái
	6

	5
	Van trocar 6 mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 6 mm
	Cái
	6

	6
	Tay cầm Forceps có khóa cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Tay cầm Clickline, bằng nhựa, xoay được, có khóa kiểu MANHES, có chân cắm đốt điện đơn cực
	Cái
	2

	7
	Vỏ ngoài Forceps cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có đầu tưới để vệ sinh Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm
	Cái
	4

	8
	Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 6 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Nắp cao su đầu trocar 6 mm
	Cái
	10

	9
	Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 11 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz
	Nắp cao su đầu trocar 11 mm
	Cái
	10

	10
	Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr  cho Máy tán sỏi  Laser  Model: Calculase II  của hãng Karl Storz
	Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr.
	Cái
	1

	11
	Rọ lấy sỏi cho Máy tán sỏi  Laser  Model: Calculase II  của hãng Karl Storz
	Tương thích để sử dụng cho Máy tán sỏi  Laser của Bệnh viện.
	Cái
	1

	12
	Hàm Forceps lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi  tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm
	Cái
	4

	13
	Van trocar 11mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi  tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 11 mm
	Cái
	5

	14
	Van trocar 6 mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi  tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 6 mm
	Cái
	5

	15
	Tay cầm Forceps có khóa cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Tay cầm Clickline, bằng nhựa, xoay được, có khóa kiểu MANHES, có chân cắm đốt điện đơn cực
	Cái
	2

	16
	Vỏ ngoài Forceps cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có đầu tưới để vệ sinh Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm
	Cái
	5

	17
	Dây dẫn sáng cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Đường kính 4.8 mm
	Cái
	1

	18
	Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 6 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Nắp cao su đầu trocar 6 mm
	Cái
	10

	19
	Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 11 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Nắp cao su đầu trocar 11 mm
	Cái
	10

	20
	Dây cáp cao tần lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	- Hai chân cách nhau 22 mm
- Chiều dài 300 cm
	Cái
	3

	21
	Dây cáp cao tần đơn cực cho hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Chiều dài 300 cm
	Cái
	3

	22
	Dụng cụ phẫu tích đơn cực cho hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz
	Đầu hình chữ L, dài 36cm, đường kính 5mm
	Cái
	1

	
	Tổng cộng: 22 khoản
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